
 Giá đất ở 

Từ Đến  VT1 

Ranh TX. Cai Lậy Cầu Bình Phú 2.530

Cầu Bình Phú Cầu Phú Nhuận 2.530

Cầu Phú Nhuận Ranh Cái Bè 2.530

2 Tuyến tránh Quốc lộ 1 Quốc lộ 1 Ranh xã Thanh Hòa 2.530

Quốc lộ 1 Rạch Hang Rắn 2.530

Rạch Hang Rắn
Ranh phía Nam Nghĩa Trang Triều 

Phước Quảng
2.530

Ranh phía Nam Nghĩa Trang Triều 

Phước Quảng
Ranh thị trấn Cái Bè 2.530

Cầu Văn U, ranh thị xã Cai Lậy 

(xã Cẩm Sơn)
Cầu Cẩm Sơn 660

Cầu Cẩm Sơn
Đường tỉnh 875B, đường giồng tre 

(xã Cẩm Sơn)
660

Quốc lộ 1 Đường Giồng Tre (ĐT.875B) 660

Đường Giồng Tre (ĐT.875B) Hết ranh huyện Cai Lậy 660

Quốc lộ 1 Trường Phan Việt Thống 1.210

Trường Phan Việt Thống Cầu Bình Thạnh 660

Đường tỉnh 875 Cầu Ông Xây 693

Cầu Ông Xây Đường Giồng Tre (ĐT.875B) 693

Sông Ba Rài (ấp 3, xã Cẩm Sơn) Ranh xã Long Trung 693

9
Đường Đông Ba Rài (Đường huyện 

54B)

Giáp ranh thị xã Cai Lậy (xã Cẩm 

Sơn)

Sông Năm Thôn (ấp Hội Tín, xã 

Hội Xuân)
693

10 Đường Tây Ba Rài (Đường huyện 54C)
Giáp ranh thị xã Cai Lậy (xã Cẩm 

Sơn)

Sông Năm Thôn (ấp Hội Nhơn, xã 

Hội Xuân)
693

11
Đường rạch Bà Bốn (Đường Nam Bà 

Bốn + Đường Bắc Bà Bốn)
Quốc lộ 1 Cầu Bà Bốn 693

12 Đường Nguyễn Thị Nên (Đường lộ làng) Tây Ba Rài Đường huyện 63 693

13 Đường Tây sông Phú An ranh xã Cái Bè cầu Bà Tồn 693

14 Đường Đông Phú An Ranh huyện Cái Bè Ranh thị trấn Bình Phú 693

15 Đường Trương Văn Nghĩa
Đường Tây Ba Rài (Đường huyện 

54C)

Đường Giồng Tre (Đường tỉnh 

875B)
693

16 Đường Nguyễn Thị Mậu
Đường Tây Ba Rài (Đường huyện 

54C)
Kênh Giồng Tre 693

17 Đường Trần Văn Phước
Đường Tây Ba Rài (Đường huyện 

54C)
Đường Kênh Nông Trường Gò Bí 693

18 Đường Nguyễn Văn Trừ
Đường Tây Ba Rài (Đường huyện 

54C)
Giáp ranh xã Hiệp Đức 693

7
Đường Bình Phú - Bình Thạnh (Đường 

huyện 65)

8 Đường huyện 67

946

5
Đường Thanh Niên Long Khánh - Cẩm 

sơn (Đường huyện 60)

Quốc lộ 1 Ranh xã Hiệp Đức

6
Đường Thanh Hòa - Phú An (Đường 

huyện 63 trừ đoạn qua thị xã)

4 Đường Tỉnh 875B (Đường Giồng Tre)

1 Quốc lộ 1

3 Đường tỉnh 875

50. XÃ BÌNH PHÚ

STT Tuyến đường
Đoạn Đường



 Giá đất ở 

Từ Đến  VT1 
STT Tuyến đường

Đoạn Đường

19 Đường Huỳnh Thị Tồn
Đường Tây Ba Rài (Đường huyện 

54C)
Giáp ranh xã Hiệp Đức 693

20 Đường Phạm Thị Thêu
Đường Đông Ba Rài (Đường 

huyện 54B)
Giáp ranh xã Long Khánh 693

21 Đường Trần Văn Lâu
Đường Thanh Niên (Đường huyện 

60)
Kênh Cầu Ván 693

22 Đường Phạm Văn Phát Đường Đoàn Văn Trừ Kênh Thầy Thanh 693

23 Đường Nông Trường Gò Bí Đường vào sở chỉ huy Đường Trần Văn Phước 693

24 Đường Cây Gáo Ba Làng Kênh Giồng Tre
Đường GiồngTre (Đường tỉnh 

875B)
693

25 Đường Ngô Văn Hanh (xã Cẩm Sơn) Đường huyện 54C Giáp thị trấn Bình Phú 693


